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41.795.9383.490.600220.000452.900268.400402.5002.146.80045.286.5383.480.538131.072.000240.734.00097Tổ quản lý011

12.756.392921.30055.000136.80069.500104.200555.80013.677.692801.69231.072.000211.804.000A246.948.000Trưởng phòngNguyễn Quang HùngHL-001941

8.895.854962.30055.00098.60077.000115.500616.2009.858.1541.481.15458.377.000A237.702.000Phó phòngĐoàn Mạnh HùngHL-018062

10.646.000795.00055.000114.40059.60089.400476.60011.441.00011.441.000A275.957.000Phó phòngNguyễn Mậu CườngHL-040713

9.497.692812.00055.000103.10062.30093.400498.20010.309.6921.197.69259.112.000A236.228.000Phó phòngLê Xuân PhúcHL-000974

149.616.14615.161.70090.000600.6001.155.0001.647.7001.111.2001.667.3008.889.900164.777.846175.00014.012.654193.206.192144.539.00017152.845.000551Tổ chuyên viên082

5.022.30050.70050.7005.073.000534.00024.539.000A175.700.000Chuyên viênTrần Văn HanhHL-046195

7.239.900705.10030.00055.00079.50051.50077.200411.9007.945.000534.00027.411.000A275.149.000Chuyên viênNguyễn Huy QuyềnHL-034286

6.607.200880.80055.00074.90071.500107.300572.1007.488.0007.488.000A277.151.000Chuyên viênLê Hồng CôngHL-002237

6.775.900644.10055.00074.20049.00073.600392.3007.420.0007.420.000A274.904.000Chuyên viênĐồng Văn HuấnHL-033908

6.674.000669.00055.00073.40051.50077.200411.9007.343.0007.343.000A275.149.000Chuyên viênNguyễn Văn LâmHL-009029

6.723.100696.90055.00074.20054.10081.100432.5007.420.0007.420.000A275.406.000Chuyên viênDương Đình AnhHL-0405210

6.663.877786.70055.00074.50062.60093.900500.7007.450.5772.166.57795.284.000A176.259.000Chuyên viênTrần Công TrungHL-0004811

7.160.077648.00055.00078.10049.00073.600392.3007.808.077943.07756.865.000A224.904.000Chuyên viênĐoàn Thị ThắmHL-0074012

6.788.800644.20055.00074.30049.00073.600392.3007.433.0007.433.000A274.904.000Chuyên viênNguyễn Văn TuấnHL-0309413

6.767.000644.00055.00074.10049.00073.600392.3007.411.0007.411.000A274.904.000Chuyên viênUông Sỹ DuẩnHL-0298614

6.741.131783.60057.20055.00075.20056.80085.200454.2007.524.7311.091.7315534.00025.899.000A225.677.000Chuyên viênBùi Châu ThuấnHL-0040615

7.187.400678.60030.00055.00078.70049.00073.600392.3007.866.000267.00017.599.000A274.904.000Chuyên viênHà Đình CườngHL-0446816

7.235.600631.40055.00078.70047.40071.100379.2007.867.000534.00027.333.000A274.740.000Chuyên viênNguyễn Tài ChínhHL-0205117

6.835.000698.00055.00075.30054.10081.100432.5007.533.000534.00026.999.000A275.406.000Chuyên viênLại Văn NhậtHL-0195418

6.451.100722.90055.00071.70056.80085.200454.2007.174.000267.00016.907.000A275.677.000Chuyên viênPhạm Văn TrọngHL-0151719

7.766.300636.70055.00084.00047.40071.100379.2008.403.0001.068.00047.335.000A274.740.000Chuyên viênPhạm Anh ThiệnHL-0047120

7.456.000651.00055.00081.10049.00073.600392.3008.107.000267.00017.840.000A274.904.000Chuyên viênNguyễn Tiến VănHL-0133421

6.084.215690.40055.00067.70054.10081.100432.5006.774.6151.039.61555.735.000A225.406.000Chuyên viênNguyễn Đức DuyHL-0050022

6.864.400650.60030.00055.00075.20046.70070.100373.6007.515.000175.00017.340.000A274.670.000Chuyên viênVũ Đức HạnhHL-0460123

6.552.2921.157.400457.60055.00077.10054.10081.100432.5007.709.692831.69246.878.000A235.406.000Chuyên viênHoàng Quốc VịHL-0022424

6.682.354841.80085.80055.00075.20059.60089.400476.8007.524.1541.146.15456.378.000A235.960.000Chuyên viênNguyễn Trung VinhHL-0180825

7.338.200649.80055.00079.90049.00073.600392.3007.988.0007.988.000A274.904.000Chuyên viênĐào Mạnh CườngHL-0417226

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung
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Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2018

191.412.08418.652.30090.000600.6001.375.0002.100.6001.379.6002.069.80011.036.700210.064.384175.00017.493.192323.206.192145.611.00019193.579.000648                  Tổng cộng


